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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: MẠCH TƯƠNG TỰ
BẬC ĐÀO TẠO:    TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

Ngành đào tạo	:  ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 
Số đơn vị học trình	: 2 (30 tiết)
(Áp dụng từ khóa 2012 )

I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1) Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần: 
Đây là học phần lý thuyết chuyên ngành, học phần này được giảng dạy vào học kỳ II của chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện tử công nghiệp, sau khi học sinh đã được học các học phần như: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật xung, Kỹ thuật số.
2) Mục tiêu: ( nội dung mục tiêu ghi chữ in nghiêng) 
Học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về các mạch tương tự, các mạch điều khiển trong công nghiệp, hiểu nguyên lý làm việc của chúng, phân tích được các mạch ứng dụng, biết vận dụng vào thực tế. Có đủ kiến thức để học các môn liên quan như: Điện tử công suất, Điều khiển lập trình, Tự động hóa…
	
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
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	CHƯƠNG I
	CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR
	7
	
	
	
	7

	Bài 1
	Khuếch đại cơ bản – hồi tiếp
	3
	
	
	
	

	Bài 2
	Khuếch đại DC
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	Bài 3
	Khuếch đại vi sai – Cascode
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	CHƯƠNG II
	KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN
	6
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	Bài 4
	Tổng quan
	1
	
	
	
	

	Bài 5
	Các thông số kỹ thuật và ảnh hưởng của môi trường
	2
	
	
	
	

	Bài 6
	Các mạch ứng dụng
	3
	
	
	
	

	CHƯƠNG III
	BỘ NGUỒN ỔN ÁP
	5
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	Bài 7
	Tổng quan về nguồn ổn áp
	1
	
	
	
	

	Bài 8
	IC ổn áp nguồn đơn cố định
	2
	
	
	
	

	Bài 9
	IC ổn áp nguồn thay đổi được
	2
	
	
	
	

	CHƯƠNG IV
	MẠCH ĐỊNH THỜI
	4
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	Bài 10
	Tổng quan về mạch định thời
	1
	
	
	
	

	Bài 11
	IC Định thời LM 555
	1
	
	
	
	

	Bài 12
	Ứng dụng IC định thời
	2
	
	
	
	

	CHƯƠNG V
	MẠCH ĐỔI TÍN HIỆU
	6
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	Bài 13
	Mạch biến đổi số - tương tự
	3
	
	
	
	

	Bài 14
	Mạch biến đổi tương tự - số
	3
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III. NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG I: CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRASISTOR
Bài 1: KHUẾCH ĐẠI CƠ BẢN – HỒI TIẾP
MỤC TIÊU: 
Trang bị cho học sinh kiến thức về Khuếch đại – Hồi tiếp  và ứng dụng của khuếch đại g trong công nghiệp.
I.  KHUẾCH ĐẠI CƠ BẢN.
1. Định nghĩa.
Các hạng khuếch đại.
Ba cách ráp cơ bản của mạch khuếch đại
II.  KHUẾCH ĐẠI HỒI TIẾP.
1. Định nghĩa.
Phân loại.
Các mạch hồi tiếp
BÀI 2:  KHUẾCH ĐẠI DC
MỤC TIÊU: 
Trang bị cho học sinh kiến thức về nguyên lý hoạt động và ứng dụng của mạch khuếch đại DC trong công nghiệp.
I. ĐẠI CƯƠNG.
II. CÁC KIỂU KHUẾCH ĐẠI DC.
1. Mạch cơ bản.
Mạch khuếch đại DC có RE2.
Mạch khuếch đại DC ghim áp ở cực RE2.
III. HIỆN TƯỢNG TRÔI ĐIỆN ÁP MỨC KHÔNG.
1. Ảnh hưởng của nhiệt độ.
Bù ảnh hưởng nhiệt độ.
BÀI 3:  KHUẾCH ĐẠI VI SAI - CASCODE
MỤC TIÊU: 
Trang bị cho học sinh kiến thức về nguyên lý hoạt động và ứng dụng của mạch khuếch đại  vi sai -cascode trong công nghiệp.
I. MẠCH KHUẾCH ĐẠI VI SAI.
1. Mạch cơ bản.
1. Mạch khuếch đại vi sai có nguồn ổn dòng.
Các mạch khuếch đại vi sai thông dụng.
Mạch khuếch đại ngõ vào và ra cân bằng.
Mạch khuếch đại ngõ vào cân bằng và ra không cân bằng.
Mạch khuếch đại ngõ vào không cân bằng và ra cân bằng.
II. MẠCH CASCODE.
CHƯƠNG II: KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN
Bài 4: TỔNG QUAN
MỤC TIÊU: 
Hiểu các thuật ngữ và các vấn đề chung nhất về IC, OP-AMP 
I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN.
II. OP-AMP LÝ TƯƠNG.
1. Giả định điện áp
Giả định dòng điện
III. Các IC chứa Op - Amp.
1. Khảo sát IC 741
Khảo sát IC TL082, JRC 4558
Khảo sát IC TL084, LM 324

Bài 5 : CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG 
MỤC TIÊU: 
Hiểu các thông số kỹ thuật của OpAmp và chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố khác, từ đó hiểu được cách chọn các thông số kỹ thuật, tính toán và thiết kế mạch.
I. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
II. ẢNH HƯỞNG  CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
1. Ảnh hưởng của của độ lợi hữu hạn
Ảnh hưởng của trở kháng ra khác không
Ảnh hưởng của hồi tiếp âm trở kháng vào
Điện áp lệch, dòng phân cực , dòng lệch, sự trôi nhiệt

Bài 6: CÁC MẠCH ỨNG DỤNG 
MỤC TIÊU: 
Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng, Vận dụng được các mạch vào thực tế.
I. CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI DC VÀ AC.
II. CÁC MẠCH ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TÁC ĐO LƯỜNG.
III. CÁC MẠCH DÙNG TRONG DAO ĐỘNG.
IV. CÁC MẠCH TẠO ÂM VÀ BÁO ĐỘNG.
V. CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN RELAY. 
CHƯƠNG III: BỘ NGUỒN ỔN ÁP
Bài 7: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN ỔN ÁP
MỤC TIÊU: 
Có được kiến thức căn bản về bộ nguồn ổn áp, hiểu được hoạt động , giải thích được các mạch ổn áp, biết vận dụng vào các mạch trong trực tế.
I. SƠ ĐỒ KHỐI BỘ NGUỒN ỔN ÁP DC.
1. Sơ đồ khối
Nhiệm vụ các khối
II. CÁC THÔNG SỐ BỘ NGUỒN ỔN ÁP.
III. CÁC LOẠI NGUỒN ỔN ÁP MỘ CHIỀU.
1. Ổn áp song song
Ổn áp nối tiếp
Ổn áp có hồi tiếp
Bài 8: IC ỔN ÁP NGUỒN ĐƠN CỐ ĐỊNH
MỤC TIÊU:
 Có kiến thức về IC ổn áp nguồn cố định và hiểu được hoạt động của  IC. Biết vận dụng vào thực tế
I. KHẢO SÁT IC ỔN ÁP HỌ 78XX.
1. Ký hiệu.
Mạch điện ứng dụng
II. KHẢO SÁT IC ỔN ÁP HỌ 79XX
1. Ký hiệu.
Mạch điện ứng dụng
Bài 9 : IC ỔN ÁP NGUỒN RATHAY ĐỔI
MỤC TIÊU:
 Có kiến thức về IC ổn áp nguồn thay đ	ổi được và hiểu được hoạt động của  IC. Biết vận dụng vào thực tế
I. KHẢO SÁT IC ỔN ÁP LM 317.
1. Ký hiệu.
Mạch điện ứng dụng
II. KHẢO SÁT IC ỔN ÁP LM723.
1. Ký hiệu.
Mạch điện ứng dụng
III. KHẢO SÁT IC ỔN ÁP LM 337
1. Ký hiệu.
Mạch điện ứng dụng



CHƯƠNG IV: MẠCH ĐỊNH THỜI
Bài 10: TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐỊNH THỜI
MỤC TIÊU: 
Hiểu và sử dụng được  IC định thời trong công nghiệp.
I. KHÁI NIỆM MẠCH ĐỊNH THỜI.
II. CÁC LOẠI MẠCH ĐỊNH THỜI.
III. MỘT SỐ IC ĐỊNH THỜI
Bài 11  : IC ĐỊNH THỜI LM555
MỤC TIÊU: 
Có kiến thức về IC LM 555, hiểu hoạt động và ứng dụng của chúng trong công nghiệp
I. KHẢO SÁT IC LM 555.
1. Sơ đồ chân
Sơ đồ tương đương bên trong.
Các mạch ứng dụng IC 555
II. KHẢO SÁT CÁC IC ĐỊNH THÌ HỌ 555. 
1. IC 556
IC 558
Bài 12 : ỨNG DỤNG IC ĐỊNH THỜI
MỤC TIÊU: 
Ứng dụng được các mạch  điện IC định thời trong công nghiệp.
I. IC ĐỊNH GIỜ LÀM CHỨC NĂNG LOGIC.
II. MẠCH TẠO XUNG VUÔNG CHUẨN ĐỒNG HỒ.
III. MẠCH ĐỔI ĐIỆN DC-DC.
IV. MẠCH ĐỔI ĐIỆN ÁP SANG TẦN SỐ VÀ NGƯỢC LẠI.
V. MẠCH ĐIỀU KHIỂN DAO ĐỘNG THEO ĐIỆN ÁP (VCO:Vol cotrol OSC)
VI. MẠCH BÁO ĐỘNG DÙNG ÁNH SÁNG.
VII. MẠCH ĐỊNH GIỜ

CHƯƠNG V: MẠCH BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU
Bài 13: MẠCH BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ – TƯƠNG TỰ  (DAC)
MỤC TIÊU:   
· Vẽ đúng sơ đồ mạch của DAC điện trở nhị phân 4 bit .
· Xác định đúng hệ số tỉ lệ giữa giá trị vào và giá trị ra của DAC điện trở nhị phân .
· Trình bày ba đặc trưng quan trọng nhất của DAC : độ phân giải, tầm điện áp ra, tốc độ đáp ứng .
· Nêu tên một DAC thông dụng có trên thị trường .
I. KHÁI  QUÁT
II. CÁC LOẠI DAC
1. Bộ biến đổi DAC cơ bản.
Bộ biến đổi DAC bậc thang R-2R
III. VI MẠCH TÍCH HỢP DAC

[bookmark: _GoBack]Bài 14 : MẠCH BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ – SỐ (ADC)
MỤC TIÊU: 
· Phát biểu đúng định nghĩa ADC 
· Vẽ đúng sơ đồ vào ra của ADC 
· Nêu tên một mạch tích hợp  ADC  thông dụng có trên thị trường .
I. KHÁI  QUÁT
II. CÁC LOẠI ADC
1. Bộ biến đổi ADC song song.
Bộ biến đổi ADC thử dần từng bít.
III. VI MẠCH TÍCH HỢP ADC



IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình Mạch tương tự  dành cho học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện tử công nghiệp, học sinh được trang bị những kiến thức về khuêch đại, khuếch đại thuật toán, bộ nguồn, IC định thời và mạch biến đổi tín hiệu. các kiến thức cơ bản được kế thừa một cách liên tục từ bài trước qua bài sau. 
Giáo viên không chứng minh công thức và chỉ hưong dẫn học sinh áp dụng công thức.
Giáo viên giảng dạy có thể cập nhập thêm kiến thức mới về ứng dụng mạch tương tự trong các mạch điện tử công nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế.

V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 
Nguyễn Trinh Đường  -  Điện tử tương tự – Nhà xuất bản giáo dục – năm 2006
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Trinh Đường  -  Điện tử tương tự – Nhà xuất bản giáo dục – năm 2006.
Nguyễn Tấn Phước – Kỹ thuật xung - Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh – năm 2003.
Đỗ Thanh Hải – Ngô Thanh Hải – Mạch điện Tử - Nhà xuất bản Thanh niên – 2002
Lê Phi Yến – Lưu Phú – Nguyễn Như Anh – KỹThuật Điện Tử - Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật – 1998
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